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BAO QUAN SBK:
ˆ aw Cể nơi khô räo, nhiệt độ không qua 30°C, tranh anh sang. Số: |© §X:

BỘ Y TE ĐỀ XA TẮM TAY TRẺ EM
> BCIC KY HUONG DANSU DUNG TRUOC KHi DUNG
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D A k R VAA PHE DUYET FUROSEMID aomg
CACH DUNG - LIEU DUNG: (Meochiddn cua y. bac D

è 2 L ‘ . * Người lớn:
© OA j¡ dd APF tRrosemid...........................................40 mg

Lan dau1dr feday6 Liễu khởi déu 40 mg CI] vidn)/ngay. Sau dé tiép
leodt. Molodexiin,Avicel I01)................vửo đủ tục điêu trị với liêu †hốp nhốt có hiệu quỏ, thường

J là20mg/ngỏy,hay40mgcáchngày.Khicần có

CHỈ ĐỊNH: thể túng liêu lên80-120 mg/ngòyvỏcó thể uống
- Phù do nguồn gốc tim, gan hay thận. 1 liều duynhốtvào buổisóng.

- Phù phổi, phù näo, phù do nhiễm độc thơi nghén. Trong suy thôn mõn, liễu khởi đổu lò 240 mg

- Tñng huyết óp nhẹ hoy trung bình. (6 viên)/ngày. Nếu không hiệu quỏ, có thể tăng

- Liêu cao dùng để điều trị thiểu niệu do 240 mg mỗiógiờ. Không được vượt quá 2000 mg

suy thôn cốp hay mõn, thiểu niệu, ngộ (50viên)/ngày.
độc BorbitUric. ° Trẻ em: 1-3 mg/kg/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
\ / Xem †oa hướng dẫn sử dụng trong hộp.

  

 

KT:115mmx70mmx15mm
 

   
 
 

KT:106mmx64mm

[2139

DÀ
\/
9
9

nh
.)

R
O
S
I

 

https://nhathuocngocanh.com/



Hồ sơ đăng kỷ viên nén Furosemid

/ GÔNG TY Yo FUROSEMID 40mg
ot) PHAN
TRAPH BÀY: Hộp 2 vix20 viên nén

coy. CO\G THỨC. cho1viên

   
Tá dược (Tinh bột, lactose, Avicel, Talc , Aerosil, Magnesi stearat) ...vừa đủ ] viên

DƯỢC LỰC HỌC

Furosemid là thuốc lợi tiểu dẫn chất sulfonamid thuộc nhóm tác dụng mạnh, nhanh phụ

thuộc vào liều lượng. Thuốc tác dụng ở nhánh lên của quai Henle, vì vậy được xếp vào nhóm

thuốc lợi tiểu quai. Cơ chế tác dụng chủ yếu của Furosemid là ức chế hệ thống đồng vận

chuyển Na!, K*, 2CT, ở đoạn dày của nhánh lên quai Henle, làm tăng thải trừ những chất điện

giải này kèm theo tăng bài xuất nước
DƯỢC ĐỘNG HỌC

Furosemid hấp thu tốt qua đường uống, tác dụng lợi tiêu xuất hiện nhanh sau 1⁄2 giời, đạt

nông độ tối đa sau 1-2 giờ và duy trì tác dụng từ 4-6 giờ.

Ww Sự hấp thu của Furosemid có thể kéo đài và có thê giảm bởi thức ăn. Một phần ba lượng

thuốc hấp thu được thải trừ qua thận, phần còn lại thải trừ qua nước tiểu, chủ yếu dưới dạng

không chuyển hóa, thuốc thải trừ hoàn toàn trong 24 giờ.
CHÍ ĐỊNH:
- _ Phù do nguồn gốc tim, gan hay thận.

- _ Phù phổi, phù não, phù do nhiễm độc thai nghén

- _ Tăng huyết áp nhẹ hay trung bình.

- Liều cao dùng để điều trị thiểu niệu do suy thận cấp hay mãn, thiểu niệu, ngộ độc

Barbituric

LIEU DUNG - CACH DUNG: Theo chỉ dẫn của bác sĩ
* Người lớn:

Liều khởi đầu 40mg (1 viên)/ngày. Sau đó tiếp tục điều trị với liều thấp nhất có hiệu quả,

thường là 20mg/ngày, hay 40mg cách ngày. Khi cần có thé tang liều lên 80-120mg/ngày và có

thể uống 1 liều duy nhất vào buôi sáng.

Trong suy,thận mãn, liều khởi đầu là 240mg (6 viên)/ngày. Nếu không có hiệu quả có thê tăng

` 240mg mỗi 6 giờ. Không được vượt quá 2000mg (50 viên)/ngày.

* Tré em: | — 3mg/kg/ngay

CHÓNG CHÍ ĐỊNH:
-_Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- _ Bệnh não do gan, hôn mê gan.

- _ Giảm thể tích máu hoặc mất nước.

 

-_ Tắc nghẽn đường tiểu trong tình trạng thiêu niệu.

- Vô niệu hoặc suy thận do các thuốc gây độc đối với thận hoặc gan.

- Phụ nữ có thai và cho con bú.

THAN TRONG:

- _ Theo dõi Natri, Kali huyết và chức năng thận, nhất là ở những người xơ gan.

- _ Thận trọng với bệnh nhân bị tiểu đường và bệnh Goute.

- Thận trọng với những người bệnh phì đại tuyến tiền liệt hoặc đái khó vì có thể thúc đây bí

tiểu tiện cấp.
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€ : Hồ sơ đăng ký viên nén Furosemid

CONG FY ‘Bo\sung Kali hoac phdi hop véi thuốc lợi tiểu tiết kiệm Kali với trường hợp hạ Kali huyết
0 PHÂN Ki liều trị.

TRẠPH Nee

‘\aitong gap (ADR>1/100): Giảm thể tích máu, hạ huyết áp thế đứng, giảm kali huyết, giảm

natri huyết, giảm magnesi huyết, giảm calci huyết, tăng acid uric huyết, nhiễm kiểm do giảm

clor huyết.

it gap (1/1000<ADR<1/100): Buồn nôn, nôn, rỗi loạn tiêu hóa

Hiểm gặp (ADR<1/1000): Giảm bach cầu, giảm tiểu cầu, mất bạch cầu hạt. Ban da, viêm

mạch, dị cảm. Tang glucose huyết, glucose niệu, ù tai, giảm thính lực có hồi phục.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Tương tác thuốc có thể xảy ra khi dùng Furosemid phối hợp với các thuốc sau:

- _ Không phối hợp với Vincamin (có thể gây xoắn đỉnh).

-_ Cephalothin, cephaloridin: không phối hợp vì tăng độc tính cho thận.

- _ Lithium: không phối hợp.
- - Kháng viêm không Steroid, các dẫn xuất Salicilat liều cao: thận trọng.

- _ Phenytoin: thận trọng vì làm giảm tác dụng lợi niệu của thuốc.

- _ Aminosid: thận trọng khi phối hợp do làm tăng độc tính trên thận và trên tai.

- _ Các thuốc làm hạ Kali huyết như Corticoid, các thuốc nhuận tràng kích thích cần thận

trọng.

- Glycozid tim làm tăng độc tinh do ha Kali mau.

- Cac thudéc chita dai thao dudng: cé nguy co gay tang glucose huyét

- _ Thuốc giãn cơ không khử: làm tăng tác dụng giãn cơ

- _ Thuốc chống đông: làm tăng tác dụng chống đông

- Cisplatin: làm tăng độc tính thính giác

- _ Các thuốc hạ huyết áp: làm tăng tác dụng hạ huyết áp

- _ Thận trọng khi phối hợp với thuốc lợi tiểu ting Kali huyết, thuốc ức chế men chuyền,

Metformin, chat cản quang có lod, thuốc an thần kinh.

TÁC DỤNG KHI VẬN HÀNH MÁY MÓC VÀ LÁI XE: không ảnh hưởng

QUA LIEU VA XU TRi

Biểu hiện: mắt cân bằng nước và điện giải bao gồm đau đầu, yếu cơ, chuột rút, khát nước,

huyết áp tụt, chán ăn, mạch nhanh. aA e

Xứ trí: Bù lại lượng nước và điện giải đã mất li i,

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng. v7, 2

HAN DUNG: 36 thang

    
  

 

   

tir ngay san xuat

THUOC NAY CHi DUNG THEO DON CUA BAC Si

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN THAY THUOC

CONG TY CO PHAN TRAPHACO
, 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sân xuât tại: Ngõ 15, đường ngọc Hai, P. Hoang Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

oa
sayxCục TRƯỜNG 12

Nogayen Yin Chant
tr |

2 ` . Ấ
was

https://nhathuocngocanh.com/


